
 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 140/QĐ-CBGV     Hoàng Quế, ngày 30 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên 

 Năm học 2020 -2021 

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM HOÀNG QUẾ 
 

Căn cứ thông tư Số: 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ làm 
việc đối với giáo viên mầm non; 

Căn cứ thông tư Số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 03 năm 2015 định mức về danh mục khung vị trí việc làm 
và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ thông tư Số 08/2016/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho 
giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các CSGD công lập thuộc hệ thống GDQD của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm 
non; 

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non; 

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2020 -2021 (có danh sách phân 

công cụ thể kèm theo). 



 

Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp mình phụ trách, 
thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công. 

Điều 3. BGH, các tổ hành chính, tổ Chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 1; 
- Các bộ phận; 
- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 
  
  
  
 
 
  

Nguyễn Hoài Thu 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Danh sách phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
Trường Mầm non Hoàng Quế - Năm học 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-TrMN ngày 30 tháng 08 năm 2020). 

 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh Chức vụ 

Biên 
chế 

Đảng 
viên 

Trình độ 
CM 

Nhiệm vụ phân công 
Kiêm 
nhiệm 

Số giờ 
giảm 
trừ 

1 Nguyễn Hoài Thu 1974 Hiệu trưởng x x ĐHGDMN 
Phụ trách chỉ đạo chung 

HĐ dạy 2h/tuần 
  

2 Hoàng Thị Nhạn 1982 P. Hiệu trưởng x x ĐHGDMN 
Phụ trách CM MG ,PTTĐ, CNTT,  
PCGD, HĐ dạy 4h/tuần 

  

3 Nguyễn Thị Miền 1981 P. Hiệu trưởng x x ĐHGDMN 

Phụ trách CM nhà trẻ, 

CSND,CSSK, CSVC, lao động 

HĐ dạy 4h/tuần 

  

4 Vũ Thị Anh 1983 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A1   

5 Phạm Thị Thu Hằng 1988 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A1 BTĐTN  

6 Nguyễn Thị Sinh 1993 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A2   

7 Đào Thị Thanh 1984 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A2 
TTCM 

Mẫu giáo 
Giảm 

3h/tuần 

8 Ngô Thị Khuyên 1982 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A3   

9 Bùi Thị Rung 1977 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A3   

10 Dương Thị Kim Tuyến 1973 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A4   

11 Nguyễn Thị Thủy 1990 Giáo viên x  ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A4   

12 Phạm Thị Châu Loan 1984 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A5   

13 Nguyễn Thị Thơm 1981 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 5tuổi A5   

14 Đinh Thị Thơm 1996 Giáo viên x  TCGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B1   



 

15 Vũ Thị Uyên 1987 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B1 
TPCM Mẫu 

giáo 

Giảm 
2h/tuần 

16 Trần Thị Ái 1979 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B2 CTCĐ 
Giảm 

6h/tuần 

17 Phạm Thị Phượng 1980 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B2   

18 Nguyễn Thị Đương 1988 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B3   

19 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1988 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 4 tuổi B3   

20 Hồ Hải Linh 1984 Giáo viên x x CĐGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C1   

21 Ngô Thị Khánh Huyền 1994 Giáo viên x  ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C1   

22 Phạm Thị Ngọc 1989 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C1   

23 Phạm Thị Nhàn 1979 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C2   

24 Lưu Thị Thu Chung 1981 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C2   

25 Bùi Thị Thanh 1990 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C3   

26 Nguyễn Thị Kim Dung 1986 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy MG 3 tuổi C3   

27 Hoàng Thị Thủy 1989 Giáo viên x  ĐHGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D1   

28 Nguyễn Thị Thu Hương 1986 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D1 
TT CM NT 

TTND 
Giảm 

3h/tuần 

29 Mai Thị Xuân 1993 Giáo viên x  ĐHGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D2   

30 Ngô Thị Phương 1982 Giáo viên x  TCGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D2   

31 Lưu Thị Hương 1980 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D3   

32 Trần Thị Thi 1990 Giáo viên x x ĐHGDMN CN và giảng dạy Nhóm trẻ  D3   

33 Lê Thị Hay 1984 Kế toán x x ĐH Kế toán Nhân viên Kế toán KT - HC  

34 Nguyễn Thị Phong Lan 1987 Y tế x x CĐ Điều dưỡng Nhân viên Y tế học đường Y tế- TQ  



 

35 Nguyễn Thị Thúy Bích 1986 Cấp dưỡng   SC Nấu ăn Nấu ăn điểm Trung tâm 
Bếp trưởng 

TT 
 

36 Trần Thị Vân  Cấp dưỡng   SC Nấu ăn Nấu ăn điểm Trung tâm   

37 Nguyễn Thị Nhàn  Cấp dưỡng   SC Nấu ăn Nấu ăn điểm Trung tâm   

38 Nguyễn Thị Thanh Hà  Cấp dưỡng   SC Nấu ăn Nấu ăn điểm Trung tâm   

39 Vũ Thị Trang  Cấp dưỡng   SC Nấu ăn Nấu ăn điểm Tràng Bạch   

40 Lê Thị Thúy 1986 Cấp dưỡng   TC Nấu ăn Nấu ăn điểm Quế Lạt   

 CỘNG   34 28     

 
 

HIỆU TRƯỞNG 
  
  
  
 
 
  

Nguyễn Hoài Thu 
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